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PHẦN GHI ĐIỂM DÀNH CHO GIÁM KHẢO

I. Listening

(4.0 điểm)

Part 1: 10 câu

Part 2:  5 câu

Part 3:  5 câu

x 0.2 đ

x 0.2 đ

x 0.2 đ

...... câu đúng

.......câu đúng

.......câu đúng

....... điểm

II. Lexico-

Grammar

(6.0 điểm)

 Part 1: 12 câu

Part 2:  8 câu

Part 3:  6 câu

Part 4:  4 câu

x 0.2 đ

x 0.2 đ

x 0.2 đ

x 0.2 đ

...... câu đúng

...... câu đúng

...... câu đúng

...... câu đúng
....... điểm

III. Reading

(5.0 điểm)

Part  1:    10 câu

Part  2:    7 câu

Part  3:    8 câu

x 0.2 đ

x 0.2 đ

x 0.2 đ

...... câu đúng

...... câu đúng

...... câu đúng
....... điểm

IV. Writing

(5.0 điểm)

Part 1:   8 câu

Part 2:   7 câu

Part 3: Phần viết

x 0.2 đ

x 0.2 đ

...... câu đúng

...... câu đúng

...... điểm
....... điểm

                                                                                     Tổng điểm bài thi:………………..

Điểm ghi bằng chữ:...................................................................................................................

Chữ ký giám khảo 1:.....................................; Chữ ký giám khảo 2:........................................

SỐ PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ chấm ghi)

…………………….
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